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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
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Năm học 2023 – 2024
 (Đề kiểm tra gồm: 2 trang)
Thời gian làm bài: 90 phút


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4 điểm)  
Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 
		[Nội dung cần biết để hiểu văn bản trích: "Tuổi thơ im lặng” kể lại những câu chuyện tuổi thơ của nhà văn Duy Khán "từ khi biết nhận thức cho đến tuổi mười lăm".  Đó là những câu chuyện "không hề hư cấu, bịa đặt" mà tác giả đã nhớ và mang theo trong tâm trí "suốt chặng đường bốn mươi mốt tuổi và hai mươi bảy năm cầm súng….". 
		Văn bản trích nằm trong phần mở đầu tác phẩm.]

BÀ NỘI
(Trích)
      Tôi ngẩng cao đầu mới thấy tuổi của bà; chứ cứ nhìn bà chặt củi, nhổ sắn, nhìn bà đứng; bà đi thì không ai biết bà đã gần bảy mươi. Bà làm nhanh, đi nhanh, lưng thẳng. Bà không hút thuốc lào như u tôi, không ăn giầu.
       Bà như một chiếc bóng; lặng lẽ, đi không ai biết, về không ai hay. Bà tất bật, khi đi giồng sắn ở trại, lúc rẫy ràng ràng, khi đi bắt cua bán, lúc cấy thuê. Có lần bà bỏ nhà bốn năm ngày. Tôi hỏi Lĩnh, nó rớm nước mắt. Tuần phu đi rầm rập bắt thuế. Trống dồn sôi cả bụng, đập thình thịch vào cái ngực bé nhỏ của tôi.
      Cả làng đã im ắng. Bà như chiếc bóng giở về. Ít khi tôi thấy bà nói chuyện nói trò với ai ngoài các cháu ra. Ít khi tôi thấy bà đôi co với ai. Dân làng bảo bà hiền như đất. Nói cho đúng, bà hiền như chiếc bóng. Nếu ai lành chanh lành chói bà rủ rỉ khuyên. Bà nói nhiều bằng ca dao, tục ngữ. Những chị mồm năm miệng mười, sau khi bà khuyên chỉ còn mồm một miệng hai.
    Người ta bảo: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà". Bà như thế thì chúng tôi hư làm sao được. […]
Bà tôi có học hành gì đâu, một chữ cắn đôi không biết. Bà lặng lẽ; cứ tưởng bà không biết gì. Bà thuộc như cháo hàng trăm hàng nghìn câu ca. Bà nói những câu sao mà đúng thế. Bà bảo u tôi:
   Dạy con từ thuở còn thơ
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về
    Người ta như cây. Uốn cây phải uốn từ non. Nếu để lớn lên mới uốn, nó gãy.
                                               (Theo Duy Khán, Tuổi thơ im lặng, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 1996)
Chú thích: 
(1). Giầu: trầu không - cây leo, thường trồng thành giàn, lá hình tim, có mùi hăng, thường dùng để ăn trầu
Bài 1. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Ghi lại chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1. Đáp án nào dưới đây nêu đúng thể loại của văn bản trên? 
A. Truyện ngắn           B. Tiểu thuyết       C. Hồi kí             D. Du kí                 
Câu 2. Nội dung chính của văn bản trên là
A. kể chuyện về người bà của nhân vật tôi       
B. kể về những chuyện xảy đối với nhân vật tôi
C. kể về những kỉ niệm tuổi thơ của nhân vật tôi    
D. kể về những bài học mà bà dạy cho cháu.
Câu 3. Câu văn nào dưới đây không khắc họa hình ảnh người bà trong cảm nhận của người kể chuyện?
A. Bà làm nhanh, đi nhanh, lưng thẳng. 
B. Bà không hút thuốc lào như u tôi, không ăn giầu. 
C. Ít khi tôi thấy bà đôi co với ai. 
D. Dân làng bảo bà hiền như đất. 
Câu 4. Câu nào dưới đây trực tiếp thể hiện cảm xúc của người kể chuyện trong văn bản?
A. Bà làm nhanh, đi nhanh, lưng thẳng.
B. Bà không hút thuốc lào như u tôi, không ăn giầu.
C. Bà nói nhiều bằng ca dao, tục ngữ.
D. Bà nói những câu sao mà đúng thế.
Câu 5. Dòng nào dưới đây nhận xét đúng về hiện tượng từ mượn trong văn bản?
A. Ít sử dụng từ mượn
B. Không sử dụng từ Hán Việt
C. Chỉ sử dụng từ thuần Việt
D. Có sử dụng từ tiếng Anh	
Câu 6. Từ nào sau đây không phải là từ láy?
A. Lặng lẽ           B. Thình thịch	        C. Học hành                     D. Rủ rỉ
Câu 7. Dòng nào dưới đây có từ “đầu” cùng nghĩa với từ “đầu” trong câu: “Tôi ngẩng cao đầu mới thấy tuổi của bà”?
A. Đầu hôm sớm mai                                B. Đầu làng cuối xóm
C. Đầu bạc răng long                                 D. Đầu sóng ngọn gió
Câu 8.  Đáp án nào dưới đây không phải là thành ngữ?
A. Một chữ cắn đôi                                    B. Thuộc như cháo 
C. Mồm năm miệng mười                          D. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà 
Bài 2. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Trong đoạn trích trên, tác giả đã sử dụng ngôi kể nào? Người kể trong đoạn trích là ai? 
 Câu 2. (1 điểm) Ghi lại những lời bà khuyên bảo “u tôi” trong đoạn trích trên. Từ những lời khuyên đó giúp em hiểu thêm những phẩm chất đáng quý nào của người bà?  
 Câu 3. (1 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được tác giả sử dụng trong những câu sau: “Ít khi tôi thấy bà đôi co với ai. Dân làng bảo bà hiền như đất. Nói cho đúng, bà hiền như chiếc bóng.”
PHẦN II. VIẾT (5 điểm)
     Tuổi thơ mỗi người là nơi in dấu bao kỉ niệm thân thương. Em hãy viết bài văn (khoảng 1 trang giấy thi) kể về một kỉ niệm sâu sắc của bản thân khiến em nhớ mãi. 
                        …………………………….HẾT…………………………


















HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn kiểm tra: Ngữ văn 6
I. Hướng dẫn chung
Dưới đây chỉ là những định hướng, trong quá trình chấm bài, giáo viên cần linh hoạt vận dụng đáp án để định điểm bài làm của học sinh chính xác, hợp lí; cần trân trọng những bài làm có nhiều ý tưởng, giàu chất văn và sáng tạo.
II. Đáp án và thang điểm

	PHẦN ĐỌC HIỂU 
	NỘI DUNG
	Điểm

	Bài 1 
(TN)
	Đáp án 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	2 điểm

	
	
	     C
	    A
	D
	A
	   C
	    D
	C
	D
	

	Bài 2
(Tự luận)
Câu 1
(1.0 đ)
	 
- Ngôi kể thứ nhất
- Người kể chuyện - nhân vật tôi, người cháu
	2 điểm
0. 5
0.5


	Câu 2
(1.0 đ)
	- Ghi đúng những lời “Bà bảo u tôi”  trong đoạn trích: 
Dạy con từ thuở còn thơ
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về
- Bà là người hiểu biết, biết vận dụng lời ăn tiếng nói của nhân dân để có cách nói khéo léo, sâu sắc.
-  Bà luôn quan tâm đến việc giáo dục con cháu.       
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh có thể diễn đạt khác vẫn đạt điểm tối đa.
	
0.5

0.25
0.25


	Câu 3
(1,0 đ)
	 - Câu văn sử dụng biện pháp so sánh:   
   “bà hiền như đất”
  “bà hiền như chiếc bóng.”
- Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh:
+ Miêu tả ấn tượng hình ảnh người bà rất hiền lành, chất phác, không làm hại ai bao giờ 
+ Thể hiện tình cảm yêu mến, quý trọng, … của dân làng và nhân vật tôi đối với người bà.

	0,25
0,25

0,25


0,25

	PHẦN VIẾT 
	NỘI DUNG
	5 điểm

	 (5đ)


	Viết bài văn
1. Hình thức: Học sinh đảm những yêu cầu sau:
- Đúng hình thức của bài văn tự sự, độ dài khoảng 1 trang giấy thi 
- Đầy đủ bố cục 3 phần rõ ràng, mạch lạc; sắp xếp ý hợp lý, logic, thể hiện đúng chủ đề
- Diễn đạt lưu loát, đúng ngữ pháp, đúng chính tả, trình bày sạch đẹp
2. Nội dung
- Mở bài: Nêu khái quát về kể về một kỉ niệm em định kể.
- Thân bài: 
+ Nêu địa điểm, thời gian xảy ra câu chuyện, các nhân vật liên quan.
+ Kể diễn biến câu chuyện từ bắt đầu đến kết thúc: chú ý các sự việc, hành động, ngôn ngữ...đặc sắc, đáng nhớ.
+ Nêu điều làm em nhớ hay vui buồn, xúc động.
- Kết bài: 
+ Nêu cảm nghĩ của em về kỉ niệm hoặc rút ra bài học từ kỉ niệm ấy.
+ Nói lên mong ước của kỉ niệm ấy…
	1.5

0.5
0.5
0.5

3.5
0.5

2.5


0.5
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A. MA TRẬN
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Văn bản:
“Bà nội”
	- Nhận biết:
+ Thể loại
+ Đặc điểm của thể loại

	- Nhận biết: 

	 +Nội dung của VB
+ Cảm xúc của người kể 
	Tính xác thực của kí
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5% 
	Số câu: 0
Số điểm: 0
Tỉ lệ: 0 %
	Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	
	Số câu: 8
Số điểm:4,5
Tỉ lệ: 45%

	2. Thực hành tiếng Việt


	- Nhận biết được các đơn vị kiến thức TV:
+ Từ ghép
+ Từ đa nghĩa
+ Từ mượn
+ Thành ngữ 
	- Nhận biết được các đơn vị kiến thức TV:
Biện pháp tu từ so sánh
	
	- Hiểu được ý  nghĩa của sự việc được kể
- Hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ so sánh
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 4
Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 0.5
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 2
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 2.5
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	
	
	Số câu:  3
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%

	3. Viết 
	
	
	
	
	
	Tạo lập bài văn   kể về một kỉ niệm đáng nhớ của bản thân
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%
	Số câu: 2
Số điểm: 6
Tỉ lệ: 60%
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